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BẢNG CHÀO GIÁ THI CÔNG LẮP ĐĂT

Kính gửi :  …………………….
Công ty TNHH Phim Cách nhiệt Ngôi Sao xin trân trọng gửi tới  …………………  Bảng chào giá Phim Bảo Vệ - Phim Chống Nóng Cách Nhiệt dùng cho nhà kính của hãng LLumar – Mỹ  và hãng Wowfil, Wintech – Hàn Quốc như sau :
A - FILM CHỐNG NÓNG  HÃNG WOWFIL - HÀN QUỐC DÙNG CHO NHÀ KÍNH
	STT
	MÃ PHIM
	
	ĐVT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	ĐƠN GIÁ

(vnđ)

	
	
	Xuất xứ
	
	ĐỘ DÀY

(Mil)
	ĐỘ XUYÊN SÁNG

(%)
	ĐỘ PHẢN GƯƠNG

(%)
	ĐỘ CÁCH NHIỆT

(%)
	ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM

(%)
	MÀU SẮC
	

	1
	NATURAL 10
	Hàn Quốc
	m2
	1.5 Mil
	10
	36
	65
	> 99%
	Đen
	225.000


	2
	NATURAL 20
	
	m2
	1.5 Mil
	20
	35
	58
	> 99%
	Khói đen
	

	3
	NATURAL 35
	
	m2
	1.5 Mil
	42
	34
	53
	> 99%
	Tự Nhiên
	

	4
	WR 25N
	
	m2
	1.5 Mil
	25.8
	30.7
	77
	> 98%
	Trung tính khói
	230.000


	5
	WR 40N
	
	m2
	1.5 Mil
	41.7
	21.7
	65
	> 98%
	Trung tính trà
	

	6
	 SR GREEN 15

(SR RGN 15DI )
	
	m2
	1.5 Mil         
	16
	15
	75
	>98%
	Xanh lá cây
	

	7
	SR BLUE 10
( SR RVL 10DI)
	
	m2
	1.5 mil
	12
	15
	74
	>98%
	Xanh da trời


	

	8
	WR SILVER 15
	
	m2
	1.5 Mil
	16
	31.4
	82
	> 98%
	Bạc
	235.000


	9
	SR GRAY 10
(SR RGR 10DO)
	
	m2
	1.5 Mil
	9.7
	41.7
	90.7
	> 98%
	Xám khói
	


B - FILM CHỐNG NÓNG  HÃNG LLUMAR  -   MỸ   DÙNG CHO NHÀ KÍNH

	STT
	MÃ PHIM
	ĐVT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	VỊ TRÍ SỬ DỤNG
	ĐƠN GIÁ

(vnđ)

	
	
	
	ĐỘ DÀY

(Mil)
	ĐỘ XUYÊN SÁNG

(%)
	ĐỘ PHẢN GƯƠNG

(%)
	ĐỘ CÁCH NHIỆT

(%)
	ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM

(%)
	ĐỘ CHỐNG XƯỚC

(H)
	MÀU SẮC
	
	

	1
	LAN 30 NS
	m2
	1.5 Mil
	32
	22
	57
	> 99%
	> 2 H
	Trung tính
	Nhà kính


	390,000

	2
	LAN 10 BK
	m2
	1.5 Mil
	12
	20
	60
	> 99%
	> 2 H
	Đen
	
	390,000

	3
	R 15 BL SR HPR
	m2
	1.5 Mil
	12
	25
	75
	> 99%
	> 2 H
	Xanh nước biển
	
	480,000

	4
	R 15 GN SR HPR
	m2
	1.5 Mil
	14
	32
	73
	> 99%
	> 2 H
	Xanh lá cây
	
	480,000


C - PHIM BẢO VỆ DÙNG CHO NHÀ KÍNH
(Dùng cho các  tầng 1- Các  Showroom -   Ngân Hàng- Biệt Thự)
	STT
	MÃ PHIM
	Xuất xứ
	ĐVT
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	VỊ TRÍ SỬ DỤNG
	ĐƠN GIÁ

(vnđ)

	
	
	
	
	ĐỘ DÀY

(Mil)
	ĐỘ XUYÊN SÁNG

(%)
	ĐỘ PHẢN GƯƠNG

(%)
	ĐỘ CÁCH NHIỆT

(%)
	ĐỘ CẢN TIA CỰC TÍM

(%)
	MÀU SẮC
	
	

	1
	N 1050 SR CDF
	LLumar
MỸ
	m2
	1.5 mil
	50
	14
	45
	> 99%
	Trung tính
	Shooroom

Nhà kính
	540,000

	2
	IR 6070
	HÀN QUỐC
	m2
	2 Mil
	63.2
	7
	47
	> 99%
	Trong suốt
	Tầng1,

Showrom 
Biệt Thự
Kính Lái
	530,000

	3
	SAFETY 4MIL - CLEAR
	HÀN QUỐC
	m2
	4 Mil
	88
	11
	13
	> 99%
	Trong suốt
	Tầng1 Showrom 
Biệt Thự
	420.000

	4
	SAFETY 7MIL - CLEAR
	
	m2
	7 Mil
	87
	12
	14
	> 99%
	Trong suốt
	
	580.000


  
Ghi chú :
1- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT

2- Giá trên đã bao gồm chi phí thi công lắp đặt,chi phí vận chuyển (Trong phạm vi bán kính 25 Km với TP HCM, 15 Km với TP Hà Nội)  (Đối với khoảng cách xa hơn qui định sẽ thương thảo cụ thể đơn giá cùng khách hàng dựa trên số m2 thực tế)

3- Giá trên đã bao gồm chi phí 05% hao hụt phim. (Khổ phim 1.52m , dài 30m)

(Nếu khách hàng không đồng ý ghép phim mà hao hụt vượt quá 5% thì sẽ thương thảo cùng khách hàng về chi phí của phần hao hụt phim)

4- Các sản phẩm phim cách nhiệt dùng cho nhà kính của Hãng LLUMAR – HOA KỲ  được bảo hành 10 năm, của Hãng Wintech, Wolfil – Hàn Quốc được bảo hành 05 năm kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu lắp đặt.
5- Trong thời gian bảo hành, nếu trường hợp do lỗi của Film như: Bong tróc, rạn nứt, bay màu, hoặc phim có lỗi công nghệ sản xuất, do lỗi lắp đặt thì Công ty Phim cách nhiệt Ngôi sao có trách nhiệm thay  mặt nhà sản xuất sửa chữa khắc phục trong thời gian 48 tiếng kể từ lúc nhận được thông báo của bên mua.  Nếu lỗi do người sử dụng gây nên thì bên mua phải chịu mọi phí tổn cho việc khắc phục. Công ty chúng tôi không bảo hành các hỏng hóc gây ra bởi lũ lụt, thiên tai, hoả hoạn, và các trường hợp lỗi Film do người sử dụng gây nên.
II- CAM KẾT VỀ XUẤT XỨ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

1- Xuất xứ hàng hóa

Sản phẩm do công ty chúng tôi cung cấp và lắp đặt đảm bảo có xuất xứ theo Bảng chào giá. Chúng tôi xin cam kết sẽ cung cấp toàn bộ giấy tờ có liên   quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hoá. (CO và vận đơn nhập khẩu)
2- Thông số kỹ thuật và chất lượng hàng hóa:

Hàng hoá do công ty chúng tôi cung cấp đảm bảo đúng như các thông số kỹ thuật đã nêu trong bảng chào giá.

Hàng hoá không có khuyết tật do chế tạo, bảo quản, vận chuyển và loại bỏ tất cả các lý do khác dẫn đến hư hỏng trước khi bàn giao.
III- PHƯƠNG ÁN VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG:

1- Phương án thi công:

Nếu được lựa chọn là nhà cung cấp và lắp đặt chúng tôi đưa phương án thi công như sau:

a- Bộ phận thiết kế tiến hành đo đạc khảo sát toàn bộ kính của tòa nhà theo thứ tự từng tầng.

b- Bộ phận thiết kế  tiến hành chuẩn bị và cắt sẵn phim cho từng Ô kính của từng tầng của tòa nhà.

c- Bộ phận kỹ thuật tiến hành vệ sinh khu vực thi công, chuẩn bị các trang thiết bị thi công (Như dụng cụ chuyên dùng, bảo hộ lao động, đà giáo …..)

d- Bộ phận kỹ thuật tiến hành thi công các khu vực theo chỉ định của Chủ đầu tư,  đảm bảo thi công đến đâu là sạch gọn gàng đến đó.

             2- Chất lượng thi công:

a- Đảm bảo độ phẳng, độ mịn của Phim sau khi đã thi công.


b- Đảm bảo độ mỹ thuật, không bị bong tróc, dạn nứt.

c- Tất cả các đường cắt phim đều cách lề trong của khung cửa là 1 – 2 mm
                        d- Chỉ ghép phim với trường hợp Ô kính lớn hơn kích thước chuẩn của cuộn phim khổ 1.52m
e- Thi công ở tất cả các phần kính mặt ngoài của tòa nhà và theo chỉ định của bên chủ đầu tư (Trong khả năng bên bán có thể thi công được)


 IV - PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

Ngay sau khi được lựa chọn là nhà cung cấp và lắp đặt, chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát toàn bộ tòa nhà để xác định khối lượng công  việc và số M2 kính của tòa nhà, Giá trị hợp đồng dựa trên số M2 kính thực tế đã dán phim:

* Đợt 1: Thanh toán 30% giá trị Hợp đồng ước tính ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.

* Đợt 2: Thanh toán toàn bộ số tiền còn lại của giá trị hợp đồng thực tế (Giá trị hợp đồng thực tế sẽ căn cứ trên biên bản nghiệm thu số M2 kính đã dán phim đã được 2 bên ký kết) trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hoàn tất các thủ tục nghiệm thu và bên Công ty Ngôi sao cung cấp đầy đủ Hồ sơ 

thanh toán bao gồm : Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, Biên bản nghiệm thu, Phiếu bảo hành , Hóa đơn GTGT.
Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Bằng chuyển khoản: Giá trị thanh toán được chuyển vào tài khoản:
Đơn vị thụ hưởng : CHI NHÁNH TẠI TPHCM CÔNG TY TNHH PHIM CÁCH NHIỆT               NGÔI SAO.
Địa chỉ: HH3 Trường Sơn , Phường 15 , Quận 10 , TP.HCM
Tài khoản số : 35008189 - Tại Ngân Hàng Á Châu-Chi Nhánh Maximark Cộng Hòa
                                                      Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe !
Chi tiết vui lòng liên hệ:



Tp. HCM , tháng 02 năm 2012
Ms. Anh Thư

P. KD Dự án

Tell: 0907 92 12 14

E-mail: anhthu@phimcachnhiet.com.vn
Skype: thutran_nt1                                                                       

CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NGÔI SAO


Website: � HYPERLINK "http://www.phimcachnhiet.com" ��www.phimcachnhiet.com� 





* TRỤ SỞ TẠI HÀ NỘI:				                     * CHI NHÁNH TẠI TP HỒ CHÍ MINH:


Số 9 ngõ 81 Láng Hạ -Ba Đình			                        HH3, Trường  Sơn, Phường 15,Quận 10


ĐT: 0907.92.12.14   * FAX: (04) 3 514 4201                                     ĐT: 0907.92.12.14 * FAX: (08) 3 977 0559


Email: � HYPERLINK "mailto:anhthu@phimcachnhiet.com.vn" ��anhthu@phimcachnhiet.com.vn� 	                    Email: � HYPERLINK "mailto:anhthu@phimcachnhiet.com.vn" ��anhthu@phimcachnhiet.com.vn�














